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1 2 3 4 5 6 7 8=6 + 7 9 10 11=5-8 12

   15,427.4    3,838.2      195.8      4,034.0        3,571.4           462.6    11,393.4              -  

1
Lương Thị Tình

Con trai là Nông Tuấn Phương
Yên Vinh 12 90 386.3        81.5                  81.5              81.5                  -          304.8 BHK

2
Lê Sỹ Hùng

GCN: Lê Văn Hùng
Yên Vinh 12 95 333.8        97.3                  97.3              97.3                  -          236.5 LUC

21 464 498.5        240.8      3.6         244.4            244.4                  -          254.1 LUC

30 12 684.2        245.7              245.7            245.7                  -          438.5 LUC

4
Ninh Văn Sơn

Hà Văn Quân đang sử dụng
Yên Vinh 21 286 553.7        116.8              116.8            116.8                  -          436.9 LUC

5
Bùi Văn Bình

Hà Văn Quân đang sử dụng
Yên Vinh 21 287 786.0        145.9              145.9            145.9                  -          640.1 LUC

6
Đỗ Văn Thướng đã chết

Vợ là Trịnh Thị Lý
Yên Vinh 21 337 875.1        150.9              150.9            150.9                  -          724.2 LUC

Nguyễn Thị Thơm

GCN: Trần Văn Quyết (Thơm)
           208.7                  -  

Hoàng Thị Toan                  -                73.3 

8
Hoàng Văn Công

GCN: Hoàng Văn Hoè
Yên Vinh 21 174 385.0        34.1                  34.1              34.1                  -          350.9 LUC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số                              /QĐ-UBND ngày                   /11/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

DANH SÁCH CHỦ SỬ DỤNG VÀ CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI (ĐỢT 2)

Để thực hiện dự án Đường từ QL1A điểm Bưu điện văn hóa xã đi thôn Yên Lại xã Yên Mỹ

Địa điểm: Thôn Yên Vinh, Đầu Cầu, và Ngành Bễn, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

LUC29.0

3
Nguyễn Văn Xuân

(Vợ là Bùi Thị Miên)
Đầu Cầu

        282.0         301.2 Yên Vinh 21 220 583.2        253.0      
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thửa

21 175 359.3        18.7                  18.7              18.7                  -          340.6 LUC

21 179 395.7        69.9                  69.9              69.9                  -          325.8 LUC

21 178 480.6        252.9              252.9            252.9                  -          227.7 LUC

21 177 505.3        429.0      76.3               505.3            505.3                  -                 -  LUC

60 37 123.6        49.4                  49.4              49.4           74.2 LUC

10
Lê Quang Tám

SMK: Đỗ Thị Chiến
Ngành Bễn 30 199 162.9        110.4      52.5         162.9            162.9                  -                 -  LUC

11
Đỗ Văn Quy

SMK: Đỗ Văn Long
Ngành Bễn 30 184 527.2        151.7              151.7            151.7                  -          375.5 LUC

12 Đinh Văn Đáo Ngành Bễn 30 185 511.6        1.4                      1.4                1.4                  -          510.2 LUC

Hoàng Thị Thu (Long)

SMK: Hoàng Văn Thế, Đỗ Thị Chiến
Ngành Bễn 30 200 319.9        199.2              199.2            185.5              13.7         120.7 LUC

Hoàng Thị Thu (Long)

SMK: Hoàng Văn Quyền
Ngành Bễn 30 231 461.3        67.8        34.4         102.2            102.2                  -          359.1 LUC

14 Lê Thị Hà Ngành Bễn 30 230 624.8        57.6                  57.6              57.6                  -          567.2 LUC

15
Diệp Mạnh Hồng

SMK: Nguyễn Thị Tuyết
Đầu Cầu 30 105 531.8        1.9                      1.9                1.9                  -          529.9 LUC

16
Dương Thị Sánh

GCN: Lương Thị Sánh
Yên Vinh 60 49 903.4        267.2              267.2            267.2                  -          636.2 LUC

60 39 267.9        69.4                  69.4              69.4                  -          198.5 LUC

60 40 168.5        92.1                  92.1              92.1                  -            76.4 LUC

60 42 575.4        266.1              266.1            266.1                  -          309.3 LUC

60 47 354.2        66.5                  66.5              66.5         287.7 LUC

19
Ngọc Thị Khẩn

GCN: Trần Thị Miêng
Ngành Bễn 68 33 2506.4 41.3           41.3              41.3                  -       2,465.1 LUC

20 Đỗ Văn Thái Yên Vinh 60 38 561.8        259.7              259.7            259.7         302.1 LUC

Bùi Văn Hùng Yên Vinh18

13

Đỗ Thị Tý

GCN: Hoàng Văn Hoè
Yên Vinh9

Đặng Thị Phong Yên Vinh17
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